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MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 2 MÔN NGỮ VĂN LỚP 10 
(Thời gian 90 phút)
	
	Kĩ năng
	Nội dung/
đơn vị kĩ năng
	Mức độ nhận thức
	Tổng
% điểm

	
	
	
	Nhận biết
(Số câu)
	Thông hiểu
(Số câu)
	Vận dụng
(Số câu)
	Vận dụng cao
(Số câu)
	

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1
	ĐỌC
	Văn bản truyện
	0
	2
	0
	3
	0
	1
	0
	0
	60

	2
	VIẾT

	Viết văn bản nghị luận đánh giá nhân vật trong tác phẩm văn học
	0
	1*
	0
	1*
	0
	1*
	0
	1*
	40

	Tỉ lệ điểm từng loại 
câu hỏi
	0
	30%
	0
	50%
	0
	15%
	0
	5%
	100

	Tỉ lệ điểm các mức độ nhận thức
	30%
	50%
	15%
	5%
	

	Tổng % điểm
	80%
	20%
	





BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ MÔN NGỮ VĂN LỚP 10 
(Thời gian 90 phút)

	TT
	Kĩ năng
	Đơn vị
Kiến thức
/Kĩ năng
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ
nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận Dụng
	Vận dụng cao

	1















	Đọc hiểu















	Văn bản truyện ngắn
	Nhận biết:
- Xác định thể loại.
- Xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản.
Thông hiểu:
- Xác định được điểm nhìn trần thuật trong văn bản và nêu tác dụng. 
- Hiểu được đặc điểm của nhân vật và nêu nhận xét.  
- Xác định phép tu từ được sử dụng trong ngữ liệu và hiểu được tác dụng của biện pháp tu từ đó.
Vận dụng:
Vận dụng được các hiểu biết về tác phẩm và đời sống để rút ra thông điệp có ý nghĩa.
	2 câu TN























	3 câu  TL
	1 câu TL
	1 câu TL

	2
	Tiếng Việt

	Biện pháp tu từ chêm xen
	Nhận biết:
- Nhận diện được biện pháp tu từ chêm xen.
Thông hiểu:
- Phân tích được tác dụng về mặt nội dung và mặt nghệ thuật của biện pháp tu từ chêm xen.
	
	
	
	

	3






	Viết



	Viết bài văn nghị luận đánh giá nhân vật trong tác phẩm văn học
	Nhận biết:
Xác định được đúng yêu cầu về nội dung và hình thức của kiểu bài văn nghị luận.
Thông hiểu:
- Triển khai vấn đề nghị luận thành những luận điểm phù hợp: giải thích được lòng yêu nước là gì và chỉ ra được hoàn cảnh sống, cách hành động, tính cách và phẩm chất của nhân vật.
- Kết hợp được lí lẽ và dẫn chứng để tạo tính chặt chẽ, thuyết phục cho mỗi luận điểm.
- Đảm bảo cấu trúc của một văn bản nghị luận; đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.
Vận dụng:
Thể hiện được thái độ, nhận xét, đánh giá về vấn đề.
Rút ra được thông điệp phù hợp và liên hệ bản thân.
Vận dụng cao:
- Sử dụng kết hợp của phương thức miêu tả, biểu cảm, … để tăng sức thuyết phục cho lập luận.
- Thể hiện rõ quan điểm, cá tính trong bài viết; sáng tạo trong cách diễn đạt.
	1*



	1*






















	1*
	1*

	Tổng số câu
	
	2TL
	3TL
	1 TL
	1 TL*

	Tỉ lệ %
	
	30%
	50%
	15%
	5%

	Tỉ lệ chung
	
	80%
	20%



1

